
Tiết
Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

Phòng 

học

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

MG: Lèng Minh Tuấn 7
LC-

102

MG: Lèng Minh Tuấn 7 7,8
LC-

102

MG: Lèng Minh Tuấn
13/10/2025-

19/10/2025
1

LC-

102

MG: Cao Hoàng Khuyến 5 1,2,3
LC-

102

MG: Cao Hoàng Khuyến 5
LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 1
7,8,9,10,

11

LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 1
7,8,9,10,1

1

LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 1
LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 2 1,2,3
LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 2 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 2
LC-

102

Nguyễn Thị Trà My 2 1,2,3,4
LC-

102

Thứ 6 Thứ 7
Ghi 

chú
Tiết Tiết

1 HKM221 2
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học_LC_01 (AnhLC 22)

25/08/2025-

12/10/2025

7,8

TT
Mã học 

phần

Số 

TC
Tên lớp hp Tên giáo viên Thời gian

Số 

tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

7,8

2 PHE133 1
Giáo dục thể chất 

3_LC_01 (AnhLC 22)

15/09/2025-

19/10/2025
1,2,3

Online

Online

3 CTO332 3
Kỹ năng giao 

tiếp_LC_01 (AnhLC 22)

10/11/2025-

16/11/2025

1,2,3,4,5

17/11/2025-

30/11/2025

Online

Online

1,2,3,4

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03  /TKB-ĐHKH Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2025

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: I - NĂM HỌC: 2025-2026

(PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI - Khóa: 22)
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Tiết
Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

Phòng 

học

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

Thứ 6 Thứ 7
Ghi 

chú
Tiết Tiết

TT
Mã học 

phần

Số 

TC
Tên lớp hp Tên giáo viên Thời gian

Số 

tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Nguyễn Thị Quế 2 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Thị Quế 2 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Thị Quế 2
LC-

102

Nguyễn Thị Quế 2 1,2,3
LC-

102

Nguyễn Thị Tuyết 1 1,2,3,4,5
LC-

102

Nguyễn Thị Tuyết 1 1,2,3,4,5
LC-

102

Nguyễn Thị Tuyết 1
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 1 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 1 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 1 1,2,3
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 1 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Giang An
01/09/2025-

07/09/2025
1 1,2,3,4,5

LC-

102

Nguyễn Giang An 1 1,2,3,4,5
LC-

102

Nguyễn Giang An 1 1,2,3,4,5
LC-

102

Nguyễn Giang An 1
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 2 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 2 1,2,3,4
LC-

102

Nguyễn Hải Quỳnh 2
LC-

102

3

Kỹ năng thuyết trình 

tiếng Anh_LC_01 

(AnhLC 22)

20/10/2025-

02/11/2025

03/11/2025-

09/11/2025

Online

Online

1,2,3,4 Online

Online

1,2,3,4,5

5 ENG242 4
Tiếng Anh 2A_LC_01 

(AnhLC 22)

25/08/2025-

31/08/2025

Online

Online

Online

4 SWO332

Online

08/09/2025-

14/09/2025

1,2,3,4,5

22/09/2025-

05/10/2025

Online

Online

1,2,3,4 Online
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Tiết
Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

Phòng 

học

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học
Tiết

Phòng 

học

Thứ 6 Thứ 7
Ghi 

chú
Tiết Tiết

TT
Mã học 

phần

Số 

TC
Tên lớp hp Tên giáo viên Thời gian

Số 

tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Nguyễn Giang An 2 7,8,9,10
LC-

102

Nguyễn Giang An 2 7,8,9,10
LC-

102

Nguyễn Giang An 2
LC-

102

Nguyễn Giang An 2
LC-

102

Nguyễn Giang An 1
7,8,9,10,

11

LC-

102

Nguyễn Giang An 1
7,8,9,10,1

1

LC-

102

Nguyễn Giang An 1
LC-

102

MG: Lê Phú Tuấn 7
LC-

102

MG: Lê Phú Tuấn 7 9,10,11
LC-

102

MG: Lê Phú Tuấn
13/10/2025-

19/10/2025
1

LC-

102

08/09/2025-

14/09/2025

Online

Online

1,2,3,4 Online

1,2,3 Online

7,8,9,10,1

1

7 CHE233 3
Tiếng Trung 3_LC_01 

(AnhLC 22)

25/08/2025-

12/10/2025

9,10,11

9,10,11

6 IBD231 3
Tiếng Anh Du 

lịch_LC_01 (AnhLC 22)

25/08/2025-

07/09/2025

PGS.TS. Vũ Xuân Hòa

     Ghi chú:

            - Sân tập học phần GDTC do phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai bố trí

            - Các buổi học online, sinh viên học tại giảng đường theo TKB, giáo viên sẽ gửi link online trước khi vào lớp và ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra tiết học
            
     Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

           - BGH (b/c); TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

           - Các Khoa/ Viện/ Bộ môn;

           - Các phòng chức năng;

           - Website;

           - Lưu: ĐT.
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